
 PHỤ LỤC
        BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT, CHẤM ĐIỂM VÀ ĐỀ XUẤT

 XÉT TẶNG DANH HIỆU “THÔN, BUÔN VĂN HÓA” NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số           /TB-UBND ngày          /11/2026 của UBND xã Ea Súp)

STT Tên thôn,
buôn

Điểm thôn,
buôn tự

chấm

Điểm Phòng Văn hóa -
Xã hội chấm Kết quả Ghi chú (Những tiêu chí không đạt)

1 Thôn 1 33/43 chiếm
tỷ lệ 76,7% 33/43 chiếm tỷ lệ 76,7% Đủ điều kiện xét danh hiệu

"Thôn văn hóa"
Tiêu chí số 2, số 3, số 7, số 8, số 15, số 18, số 19,
số 20, số 21, số 23

2 Thôn 2 39/43 chiếm
tỷ lệ 90,6% 37/43 chiếm tỷ lệ 86% Đủ điều kiện xét danh hiệu

"Thôn văn hóa"
Tiêu chí số 1, số 8, số 14, số 18,
số 19, số 36

3 Thôn 3 41/43 chiếm
tỷ lệ  95% 36/43 chiếm tỷ lệ  86% Đủ điều kiện xét danh hiệu

"Thôn văn hóa"
Tiêu chí số 8, số 14, số 17, số 18, số 19, số 21,số
36

4 Thôn 4 37/43 chiếm
tỷ lệ  86% 34/43 chiếm tỷ lệ 79% Đủ điều kiện xét danh hiệu

"Thôn văn hóa"
Tiêu chí số 2, số 8, số 9, số 13, số 18, số 19, số
21,  26, số 36

5 Thôn 6 38/43 chiếm
tỷ lệ 88% 36/43 chiếm tỷ lệ 83,7% Đủ điều kiện xét danh hiệu

"Thôn văn hóa"
Tiêu chí số 5, số 8, số 14, số 18, số 19, số 26, số
36

6 Thôn 7 36/43 chiếm
tỷ lệ 83,7% 33/43 chiếm tỷ lệ 76,7% Đủ điều kiện xét danh hiệu

"Thôn văn hóa"
Tiêu chí số 3, số 7, số 8, số 12, số 14, số 18, số
21, số 23, số 26, số 36

7 Thôn 8 41/43 chiếm
tỷ lệ  95% 36/43 chiếm tỷ lệ 83,7% Đủ điều kiện xét danh hiệu

"Thôn văn hóa" Tiêu chí số 3, số 8, số 18, số 19, số 21, số 36

8 Thôn 9 40/43 chiếm
tỷ lệ 93% 37/43 chiếm tỷ lệ 86% Đủ điều kiện xét danh hiệu

"Thôn văn hóa" Tiêu chí số 17, số 18, số 19, số 21, số 36, số 41

9 Thôn 10 39/43 chiếm
tỷ lệ 90,6% 35/43 chiếm tỷ lệ 81,3% Đủ điều kiện xét danh hiệu

"Thôn văn hóa"
Tiêu chí số 2, số 8, số 14, số 18, số 19, số 21, số
26, số 36

10 Thôn 11 36/43 chiếm
tỷ lệ 83,7% 32/43 chiếm tỷ lệ 74,4% Đủ điều kiện xét danh hiệu

"Thôn văn hóa"
Tiêu chí số 3, số 7, số 8, số 12, số  14, số 18, số
19, số 21, số 23, số 26, số 36

11 Thôn 12 38/43 chiếm
tỷ lệ 88% 35/43 chiếm tỷ lệ 81,3% Đủ điều kiện xét danh hiệu

"Thôn văn hóa"
Tiêu chí số 1, số 2, số 7, số 8, số 18, số 21, số 23,
số 36
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12 Thôn 13 42/43 chiếm
tỷ lệ  97,6 % 38/43 chiếm tỷ lệ 88,3% Đủ điều kiện xét danh hiệu

"Thôn văn hóa" Tiêu chí số 2, số 18, số 19, số 21, số 36

13 Thôn Thắng
Lợi

40/43 chiếm
tỷ lệ 93% 35/43 chiếm tỷ lệ 81,3% Đủ điều kiện xét danh hiệu

"Thôn văn hóa"
Tiêu chí số 3, số 8, số 14, số 18, số 19, số 21, số
36

14 Thôn Hòa
Bình

31/43 chiếm
tỷ lệ 72% 31/43 chiếm tỷ lệ 72% Đủ điều kiện xét danh hiệu

"Thôn văn hóa"
Tiêu chí số 2, số 3, số 4, số 8, số 9, số 14, số 17,
số 18, số 19, số 20, số 24, số 36

15 Thôn Bình
Lợi

35/43 chiếm
tỷ lệ 81,3% 32/43 chiếm tỷ lệ 74,4% Đủ điều kiện xét danh hiệu

"Thôn văn hóa"
Tiêu chí số 2, số 3, số 7, số 8, số 13, số 17, số số
18, số 22, số 23, số 36, số 39

16 Thôn Đoàn
Kết

37/43 chiếm
tỷ lệ 86% 34/43 chiếm tỷ lệ 79% Đủ điều kiện xét danh hiệu

"Thôn văn hóa"
Tiêu chí số 8, số 14, số 17, số 18, số 19, số 20, số
21, số 30, số 36

17 Buôn A 39/43 37/43 chiếm tỷ lệ 86% Đủ điều kiện xét danh hiệu
"Thôn văn hóa" Tiêu chí số 1, số 2, số 24, số 25, số 36, số 38

TỔNG HỢP:
Tổng số thôn, buôn được rà soát: 20.
Số thôn, buôn đủ điều kiện đề xuất xét tặng: 17
Số thôn, buôn cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ: 0
Số thôn, buôn chưa đủ điều kiện đề xuất xét tặng: 03

STT Tên thôn,
buôn

Điểm thôn,
buôn tự

chấm

Điểm Phòng Văn hóa -
Xã hội chấm Kết quả Ghi chú (Những tiêu chí không đạt)

2

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-11-08T16:20:02+0700
	Đắk Lắk
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ EA SÚP<ubnd@easup.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-11-08T16:20:09+0700
	Đắk Lắk
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ EA SÚP<ubnd@easup.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-11-09T08:21:59+0700
	Đắk Lắk
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ EA SÚP<ubnd@easup.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




